
Chỉ Dẫn Về FAS-229-1 

ĐƠN XIN VÀO CHƯƠNG TRÌNH TRỢ GIÚP ĐIỀU CHỈNH VỀ 
THƯƠNG NGHIỆP (TAA) 
 

Các nhà sản xuất dùng mẫu này để làm đơn xin hưởng các quyền lợi theo Chương 
Trình Trợ Giúp Điều Chỉnh Thương Nghiệp (TAA) cho Nông Gia.  

Để hội đủ điều kiện, các nhà sản xuất phải nộp mẫu này, và bất cứ tài liệu về giá cả 
hoặc sản xuất theo đòi hỏi nào, không được quá hạn chót nộp đơn xin. 

Nộp bản chính của mẫu đơn đã điền trên giấy hoặc fax tới Trung Tâm Dịch Vụ FSA 
thích hợp.  
 
Các nhà sản xuất phải điền Phần  A – D, vào các mục từ 5 tới 16. 

Các mục 1-4 là chỉ cho FAS 

Tên Fld/Mục 
Số 

Chỉ Dẫn 

PHẦN A – Thông Tin về Đương Đơn 

5A 
Tên Đương 
Đơn và Địa 
Chỉ 

Đương đơn cho vào tên và địa chỉ gửi thư chính thức, bao gồm số Zip  
Cho dù đương đơn (để trả tiền) là một cá nhân hay đoàn thể, tên của 
đương đơn được cho vào Mục 5A của FSA-229-1  

5B  Địa chỉ   
E-Mail của 
đương đơn 

Đây là một dữ liệu nhập tùy chọn. Các nhà sản xuất cho vào địa chỉ 
e-mail của họ nếu họ muốn được thông báo cho biết các quyết định 
hoặc huấn luyện về quyền lợi TAA  qua email. 

5C 
Số điện thoại   
của đương đơn 

Cho vào số điện thoại của đương đơn (Bao Gồm Số Vùng). 

6 
Tên và Địa Chỉ 
của nơi Hoạt 
Động Nông 
Nghiệp 

Cho vào tên và địa chỉ của nơi hoạt động nông nghiệp nếu khác với 
dữ liệu nhập trong Mục 5A.  

 
PHẦN B – Thỉnh Nguyện TAA Cho Các Nông Gia Yêu Cầu Về Các Quyền Lợi.  
 
Mục 7 được điền vào bởi đương đơn; Mục 8 tới 11N có thể được điền vào bởi đương 
đơn, nếu biết, nhưng nếu không sẽ được điền vào bởi FSA. 
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Tên Fld/Mục Chỉ Dẫn 
Số 

7 
Hàng hóa/ 
Tiểu Bang 

Cho vào tên của hàng hóa mà quý vị hiện đang làm đơn xin hưởng 
các quyền lợi và Tiểu Ban đã chấp thuận cho các quyền lợi đó.  

8 
Số Đơn Xin 

Cho vào số đơn xin cho hàng hóa đã được xác nhận. Số này hiện có 
từ Thông Báo FSA về hàng hóa cụ thể, và được niêm yết tại trang 
mạng FAS: www.fas.usda.gov/itp/taa/taa.asp 

9 
Ngày Nộp Đơn 
Xin 

Cho vào ngày nộp đơn xin cho hàng hóa. Ngày này được công bố 
trong thông báo Đăng Ký của Liên Bang công bố là hàng hóa được 
xác nhận và có trong Thông Báo FSA cho hàng hóa. 

10A 
Ngày Xác 
Nhận về Thỉnh 
Cầu 

Cho vào ngày xác nhận thỉnh cầu về hàng hóa. Ngày này được công 
bố trong thông báo Đăng Ký của Liên Bang công bố là hàng hóa 
được xác nhận và có trong Thông Báo FSA cho hàng hóa. 

10B 
Hạn Chót để 
Hoàn Tất và... 

Cho vào hạn chót để hoàn tất và chấp Thuận các kế hoạch kinh 
doanh. Ngày này là 36 tháng kể từ ngày xác nhận thỉnh cầu. 

PHẦN C – Thông tin về khả năng hội đủ điều kiện của đương đơn. Đương đơn phải 
trả lời các mục 11A cho tới 11D và điền vào các dữ liệu nhập chỉ cho một trong ba 
lựa chọn về khả năng hội đủ điều kiện đã được thử qua. Cần phải có tài liệu cho các 
Mục 11C và 11D. 
11A Đương 
đơn có nhận 
được các 
quyền lợi… 

Đương đơn đánh một dấu ( ) vào ô “có” hoặc “không” để cho biết 
là đương đơn đã được huấn luyện hoặc trả tiền mặt theo bất cứ 
chương trình TAA cho các Nông Gia nào khác bắt đầu từ năm 2010. 
Các nhà sản xuất không phải là không hội đủ điều kiện nếu họ 
nhận được các quyền lợi theo một trong các chương trình TAA đã 
được thanh toán vào năm 2004-2006. Các đương đơn nào trả lời là 
“có” cho Mục 11A không hội đủ điều kiện cho các quyền lợi theo 
một Chương Trình TAA cho Các Nông Gia khác trong 3 năm. 

11B Đương 
đơn có nhận 
được các 
quyền lợi… 

Đương đơn đánh một dấu ( ) vào ô “có” hoặc “không” để cho biết 
là đương đơn đã được huấn luyện hoặc trả tiền mặt theo bất cứ 
chương trình TAA cho các Nông Gia hoặc Firms nào khác bắt đầu từ 
năm 2010. Các chương trình này được điều hành qua Bộ Lao Động 
Hoa Kỳ, thường là qua các Văn Phòng Về Việc Làm của Tiểu Bang. 
Các đương đơn trả lời "có" cho Mục 11B không hội đủ điều kiện 
cho các quyền lợi theo TAA cho các Nông Gia. 

11C Đương 
đơn có sản 
xuất ...trong 
năm tiếp thị có 
thỉnh cầu hay 
không? 

Đương đơn đánh một dấu ( ) vào ô “có” hoặc “không” để cho biết 
là đương đơn có sản xuất (nắm bắt) hàng hóa có thỉnh cầu trong năm 
tiếp thị có thỉnh cầu. Không cần có tài liệu về toàn bộ số lượng sản 
xuất trong những năm tiếp thị có thỉnh cầu để trả lời tích cực cho 
Mục 11C. Các đương đơn phải trả lời "có" cho Mục 11C để hội đủ 
điều kiện cho các quyền lợi. 

Trang 2 của 5 



Tên Fld/Mục Chỉ Dẫn 
Số 

11D Đương 
đơn có sản 
xuất trong 1 
hoặc 3.... 

Đương đơn đánh một dấu ( ) vào ô “có” hoặc “không” để cho biết 
là đương đơn có sản xuất (nắm bắt) hàng hóa có thỉnh cầu trong một 
trong 3 năm tiếp thị trước năm tiếp thị có thỉnh cầu. (Năm trước được 
chọn không cần phải là năm ngay trước đó.)   Không cần có tài liệu 
về toàn bộ số lượng sản xuất trong những năm được chọn trước đó để 
trả lời tích cực cho Mục 11D. Các đương đơn phải trả lời "có" cho 
Mục 11D để hội đủ điều kiện cho các quyền lợi. 

Các đương đơn có thể thiết lập khả năng hội đủ điều kiện qua việc thỏa mãn các 
đòi hỏi trong 1 trong 3 lựa chọn có nêu trong Mục 11 và nộp lên tài liệu. 

Lựa chọn 1:  Lượng sản xuất của đương đơn trong năm tiếp thị có thỉnh cầu có dưới 
mức sản xuất trong năm gần nhất trong 3 năm trước đó trước năm tiếp thị có thỉnh cầu 
hay không? 
 
11E Lượng sản 
xuất cho năm 
tiếp thị có 
thỉnh cầu 

Cho vào số lượng sản xuất cho năm tiếp thị có thỉnh cầu. 

11F Lượng sản 
xuất cho năm 
gần đây nhất 
của 3 năm ... 

Cho vào lượng sản xuất cho năm gần đây nhất của 3 năm trước năm 
tiếp thị có thỉnh cầu. Thí dụ, nếu năm tiếp thị có thỉnh cầu là 2009, thì 
dữ liệu nhập này là mức sản xuất từ năm trước đó gần đây nhất có 
sản xuất và phải từ năm 2008, 2007, hoặc 2006. Nếu không có sản 
xuất trong một trong ba năm trước gần đây nhất, thì cho vào số 
không. 

Lựa chọn 2:  Giá trung bình của đương đơn trong năm tiếp thị có thỉnh cầu có dưới giá 
trung bình nhận được từ 3 năm gần nhất trước các năm tiếp thị hay không? 
11G 
Giá cả nhận 
được... 

Cho vào giá cả nhận được cho sản xuất hàng hóa đã được xác nhận 
cho năm tiếp thị có thỉnh cầu. 

11H 
Giá cả nhận 
được cho sản 
xuất từ năm 
ngoái trước khi 
thỉnh cầu... 

Cho vào giá cả nhận được cho sản xuất từ năm sản xuất ngay trước 
năm tiếp thị có thỉnh cầu. Thí dụ, nếu năm tiếp thị có thỉnh cầu là 
2008, và vụ mùa được sản xuất vào năm 2007, thì cho vào số lượng 
sản xuất của năm 2007. Tuy nhiên, nếu năm sản xuất trước đó gần 
đây nhất là năm 2006, cho vào số lượng sản xuất của năm 2006. 

11I 
Giá cả nhận 
được... 

Cho vào giá cả nhận được cho sản xuất từ năm sản xuất thứ hai ngay 
trước năm tiếp thị có thỉnh cầu.  
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Tên Fld/Mục Chỉ Dẫn 
Số 

11J 
Giá cả nhận 
được cho sản 
xuất từ... 

Cho vào giá cả nhận được cho sản xuất từ năm sản xuất thứ ba ngay 
trước năm tiếp thị có thỉnh cầu.  

11K 
Tổng giá cả 
nhận được... 

Cho vào tổng giá cả đã được cho vào trong các khoản 11H – 11J. 

11L 
Mức trung 
bình của ba giá 

Chia số liệu nhập trong Mục 11K cho ba và cho vào kết quả.  

Lựa chọn 3:  Giá của USDA Quận cho hàng hóa vào ngày nộp đơn xin có dưới mức 
trung bình của giá cả USDA quận cho 3 năm ngay trước năm của ngày nộp đơn không?  
(Nếu hiện không có giá USDA Quận, có thể dùng giá của một nhóm thứ ba có thể xác 
nhận được.) 
11M 
Giá USDA 
quận cho ... 

Cho vào giá USDA quận cho hàng hóa vào ngày nộp đơn. Ngày nộp 
đơn xin được ấn hành trong thông báo về Xác Nhận theo Thỉnh Cầu 
và cũng có từ Văn Phòng FSDA Quận. Nếu USDA không giữ giá của 
quận cho hàng hóa, thì có thể dùng giá của Quận, vùng, hoặc Tiểu 
Bang từ một nhóm thứ ba có thể xác nhận được như một Trường Đại 
Học hoặc cơ quan tiếp thị/quảng cáo. 

11N 
Giá USDA 
quận trung 
bình cho ... 

Cho vào giá USDA quận cho hàng hóa trong 3 năm tiếp thị 
ngay trước ngày nộp đơn xin. Thí dụ, nếu ngày nộp đơn xin là 25 
Tháng Mười Một, 2009, cho vào giá trung bình USDA quận cho các 
năm tiếp thị 2006 – 2008. 
 
Nếu USDA không giữ giá trung bình hàng năm của quận cho hàng 
hóa, thì có thể dùng giá trung bình hàng năm của Quận, vùng, hoặc 
Tiểu Bang từ một nhóm thứ ba có thể xác nhận được như một 
Trường Đại Học hoặc cơ quan tiếp thị/quảng cáo. 

PHẦN D – Chứng Nhận và Chữ Ký Của Đương Đơn                  

12 
Chữ Ký của 
Đương Đơn 

Đọc bản phát biểu chứng nhận và ký vào để xác nhận là thông tin đã 
nộp trên đơn xin này là đúng sự thực và quý vị đã đọc, hiểu, và đồng 
ý với phát biểu về chứng nhận trong 
Phần B. 
 
Nếu quý vị gửi thư hoặc fax mẫu này, in mẫu này ra và ký tên của 
quý vị vào.  
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Tên Fld/Mục Chỉ Dẫn 
Số 

13 
Thành viên 
trong gia đình 
hoặc đại diện 
đoàn thể được 
phép... 

Các dữ liệu nhập trong mục 13 là tùy chọn cho đương đơn. Cá nhân 
đương đơn có thể muốn chỉ ra và cho phép một thành viên trong gia 
đình là ngýời thay thế "Chính" để tham dự các buổi huấn luyện bằng 
cách cho vào tên của thành viên được phép trong gia đình. Vì vậy, 
đối với các đương đơn riêng lẻ, một trong hai cá nhân có thể làm đơn 
xin: đương đơn hoặc người thay thế chính. Người thay thế chỉ có thể 
tham dự cho một đương đơn. Đương đơn sẽ không ủy quyền cho một 
người thay thế nếu người thay thế này sẽ đại diện cho một người làm 
đơn TAA khác tại cuộc huấn luyện. 
 
Nếu đương đơn là một đoàn thể, đoàn thể đó phải cho tên ít nhất một 
người vào để đại diện cho đoàn thể tham dự cuộc huấn luyện thay 
mặt cho đoàn thể. Người đó được cho vào làm người thay thế 
"Chính". Một đoàn thể cũng có thể chỉ định một đại diện "Phụ" làm 
người dự khuyết cho người có ý định tham dự. Chỉ một trong hai cá 
nhân có nêu tên chịu trách nhiệm tham dự toàn bộ cuộc huấn luyện. 
 

14A 
Số ID Thuế 
của Đương 
Đơn 

Cho vào số nhận dạng về thuế (9 chữ số) cho đương đơn.  
 
Không cho vào ID thuế của bất cứ người nào tham dự cuộc huấn 
luyện với tư cách là người thay thế, cho dù là chính hay phụ. 

14B 
Loại ID Thuế 
của Đương 
Đơn 

Đương đơn cho vào một trong những chữ sau đây: 
 
S cho An Sinh Xã Hội; E cho Hãng Sở; và T cho IRS được phân bổ. 

15 
Ngày Ký 

Đương đơn cho vào ngày (THÁNG-NGÀY-NĂM) ký tên. 

16 
Từ Chối Thanh 
Toán 

Đương đơn đánh dấu vào ô "CÓ" nếu đương đơn không muốn được 
trả bằng tiền mặt, hoặc đánh dấu vào ô "KHÔNG" nếu đương đơn 
muốn được trả bằng tiền mặt. 

 
Các phần E và F, các mục từ 17 tới 23C là chỉ cho FAS dùng: 
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